SOGDDT ..o, PE KIEM TRA CUOIKIi I
TRUONG THPT ..ceevneeeeenernennnn MON: NGU VAN 10

Thoi gian: 90 phuit, khong ké thoi gian giao de
I. POC HIEU (6,0 diém)
Poc van ban sau:

Anh nho khong nhitng con duong qué ta
Than thuong tir thud nho ?

Bao ndm thdng di vé trén ngo

Bao hoang hén ram rich budc chan trau

DPuong lap loé dom dom bay cao
Ta ghé ctra nha nhau xin Ilira
Nghe hoa sting bo ao se sé no
Da diét long huvong dju ty vuon caul...

Xwa xom nghéo mdi ra chen nhau
GO ghé 16i hep
Hun htit bo tre gio rét
Muwa dam lay 16i bun tron

Ba lung cong chong gdy buéc run

Com c6i vai gay gdnh nédng
Suwong trdng mua dong ngé vang

Quét hoai khong hét la kho...

Oi nhitng con dudng hep ngdy xua
Cuing ruoéng nhé ao con bé luén tam mat
Khién long nguai nhiéu khi ciing chdt...
Ta dung ngay mai réng bién Iua vang
Buéc di dai duong phdi thénh thang
Vui mo voi doi ta nhu troi rong...
(Nhitng con duong, Trich Huong cdy-1968- Luu Quang Vi)

Lwya chon dap an diang :

Cau 1. Doan trich dugc viét theo thé tho nao?
A. Tw do

B. Hién dai



C. Bay chir
D. Tam chiy
Cau 2. Cac twr lay trong kho tho dau:
A. ram rich, Idp loé, lay 16i, com cGi
B. rdm rich, Idp loé, se sé, da diét
C. gho ghé, hun hiit, lay 16i, com coi
D. se sé, da diét, gho ghé, hun hit
Cau 3. Hinh anh nao khong xuat hién trong doan trich?
A. X6m ngheo mai ra
B. Bo tre hun hut
C. bom dom lap loe
D. Dong song xanh mat
Cau 4. Dong nao néu dang tac dung cta bién phap tu tir ddo ngit trong cau tho com
coi vai gdy gdnh ndng ?
A. Nhan manh sy lam 14, co cyc ctia nguwdi ba
B. Nhan manh sy lam 1§, co cyc cia nguwdi me
C. Nhan manh niém vui, niém hanh phiic cia ngudi ba
D. Nhan manh sy manh mé, kién cwong ctia nguwai ba
Cau 5. Cam xtc chu dao cua tac gia trong doan tho la:
A. Ngo ngang
B. Nhé thwong
C. Han hoan
D. Pau buon
Cau 6. Con duong ngay xua va con duong ngay mai c6 gi khac nhau?
A. Con duong ngay xua than thuvong, con dwong ngay mai xa la
B. Con dudng ngay xwa go ghé, con duwong ngay mai bang phang
C. Con duvong ngay xua hep, con duong ngay mai thénh thang
D. Con dwong ngay xua lay 10i bun tron, con dudng ngay mai ryc rd anh dién
Cau 7. Theo van ban, cac cau tho sau dwoc hiéu nhu thé nao?
Oi nhitng con dudng hep ngdy xua
Cung ruéng nhé ao con bé lubén tam mat
Khién long nguoi nhiéu khi ciing chadt...
A. biéu kién song thiéu thén anh hudng dén tam nhin cia con nguoi



B. Diéu kién song sung ttic anh hwédng dén tam nhin ctia con nguoi

C. biéu kién song khong dnh hwéng dén 16i song ctia con nguoi

D. Can tao moi tredng song tot dep dé con nguwdi dwgc phat trién

Tra 10i cau hoi/ Thyc hién yéu cau:

Cau 8. Néu ngan gon noi dung chinh ctia doan trich?

Cau 9. Anh/chi cé dong tinh véi wéc vong cta tac gia trong hai cau tho sau khong?
Vi sao?

Ta dung ngay mai rong bién ltia vang

Budc di dai duong phdi thénh thang

Cau 10.

Thong diép c6 y nghia tich circ ma anh/ chi nhan dugc sau khi doc doan trich?

IL. VIET (4.0 diém)

Poc truyén ngan:

Mot vién bdo tang duoc ldat da cam thach rat tinh té va ngay chinh giita sdnh
nguw mét burc tuong cam thach khong 16. Du khdch tir khdp noi trén thé gidi dén
ddy déu tram tré trudc birc twgng cam thach Iong lay nay.

bém no, dd cam thach noi véi tuogng cam thach.

bd: Nay tugng, nhu thé la khong cong bdng ddu nhé. Thdt la bat cong! Tai
sao moi nguoi tdi ddy déu giam lén toi trong khi ho nguéc mat ngudng mé cdu?

Tuong: Bd thdn mén, cdu c6 nhd rdng chiing ta déu sinh ra to mot mé dd
khong?

bd: Pung vdy! Chinh diéu dé lai cang lam t¢é thdy bat cong hon. Chiing ta
sinh ra ttt mot mé nhung lai dugc doi xir khdc nhau. Bdt cong lam sao!

Tuong: Roi cdu c6 con nhé ngay ma nha diéu khdc déo cdu nhung cdu tir
chéi khéng dé cdc dung cu do déo got 1én minh khong?

bd: Bung thé, t¢ van nha [...].

Tuong: Roi thi 6ng dy quyét dinh tir bé cdu va bat dau lam viéc trén minh t6.
T& hiéu ngay rdng minh sé khdc biét sau nhitng noé luc ctua 6ng dy. Té khong tir
chéi cdc dung cu. Thay vao do, té chiu dung dau dén khi nhitng dung cu dé got
gitia vao than minh.

bd: U...

Tuong: Cdu thdn mén, do la cdi gid cia moi thir trong cubc séng. Vi cdu
quyét dinh bo cudc giira chtrng, cdu khéng thé odn trdch vi sao hdm nay nguoi ta
lai giam lén cqdu.

(Ban chi song c6 mét lan, Nhiéu tac gia, NXB Tré, 2018, tr.90,91)

Thuyc hién yéu cau:



Y nghia cuaa hai hinh twong nhan vat dd cdm thach va twong cam thach 1a gi?
Anb/ chi trd 16i cau hoi bang cach viét bai van nghi luan (khoang 500 chi?).

PAP AN VA HUONG DAN CHAM
Mon: Ngit van 16p 10

Phan| Ca Noi dung biém

u

I POC HIEU 6,0
1 |A 0,5
2 B 0,5
3 |D 0,5
4 (A 0,5
5 |B 0,5
6 C 0,5
7 |A 0,5
8 |- Hinh anh con dwong qué huwong trong hoai niém cta tac gia| 0,5

-Tinh cdm va nhitng suy ngam cua tac gia vé qué huong
Huoéng dan cham:

- Hoc sinh trd loi twong duong nhw ddp dn: 0,5 diém.

- Hoc sinh chi tra loi mét trong hai y: 0,25 diém.

* Luu y: Hoc sinh cé thé tra loi khdc ddp dan nhung thuyét
phuc, dién dat nhiéu cdach mién hop ly la chdp nhan duvoc.

9 |[HS tra 10i theo nhiéu cach. Sau day la dinh hwéng: 1,0
- Pong tinh: vi d6 la wéc vong cao dep cia con ngwdi. Hanh

trinh phat trién can song hanh véi diéu kién thuan lgi vé vat
chat

- Khong dong tinh vi: c6 nhitng sy phat trién mang tinh do6t
pha vugt 1én nhitng han ché, nghich canh




- Vira dong tinh vira khong dong tinh, vi: trong hanh trinh
phat trién ctia con ngudi, diéu kién vat chat la yéu t6 quan
trong nhung khong han déng vai tro quyét dinh

Huwdéng dan cham:

- Hoc sinh tra loi twong duong nhuv dap an hodc khac dap
dn nhuwng c6 cdch ly gidi thuyét phuc: 0.5 diém.

- Hoc sinh tra loi twong duong nhv dap an hodc khac dap
dn nhung co cdch ly gidi twong doi thuyét phuc: 0.25 diém.

10

HS tra 16i theo nhiéu cach. Sau day la ggi y:

- Tinh cam yéu thwong, gan bé danh cho qué huong

- Thai do tran trong va ty hao.

- Hanh dong thiét thyc dé gép phan xay dung qué huong

Huong dan cham:

- Hoc sinh tra 1oi c6 néi dung phtt hop, thuyét phuc, dién dat
tot : 1,0 diém.

- Hoc sinh tra loi c6 ngi dung phu hop, thuyét phuc, dién dat
chua tot : 0,5 diém.

- Hoc sinh tra loi khéng thuyét phuc hodc khong tra loi : 0,0
diém.

1,0

II

VIET

4,0

a. bdm bdo cdu truc bai nghj ludn
M@ bai néu duoc van de, than bai trién khai dwoc van de, két
bai khai quat dwogc van dé

0,25

b. Xdc dinh dung van dé can nghi luan:
Y nghia cta hai hinh twong nhan vat dd cdm thach va tuong

cdam thach.
Huéng dan chdm:
- Hoc sinh xdc dinh diing van dé can nghi ludn: 0,25 diém.

- Hoc sinh xdc dinh chuva ding vdn dé can nghi ludn: 0,0
diém.

0,25




c. Trién khai vdn dé nghi ludn thanh cdc ludn diém

Hoc sinh c6 thé trién khai theo nhiéu cach, nhung can van
dung t6t cac thao tac lap luan, két hgp chat ché gitra li 1€ va
dan chitng. Dwéi day la moét vai goi y can hudng tGi:

- Hai hinh twgng nhan vat dd cdm thach va tuwgng cam thach
an du cho hai kiéu ngudi trong xa hoi:

+ Dd cdm thach dai dién cho kiéu ngudi khéng chiu rén
luyén minh qua khé khan gian kho, khong tao ra dwgc gia tri
ctia ban than.

+ Tuong cam thach dai dién cho kiéu nguwoi chap nhan thi
thach dau dén dé rén luyén ban than, tir dé tao nén dugc gia
tri to 16n cho chinh minh.

- Hai hinh twgng nhan vat dd cdm thach va twgng cam thach
duwgc xay dyng nham gri gam thong diép: Dé thanh cong,
téa sang va duwgc thira nhan gia tri can trai qua qua trinh kho
luyén kién tri, cng phu, chap nhan dau dén va tra gia. Con
nguwoi biét doi dién vugt qua khé khan vuon 1én sé thanh
cong, né tranh lui bwdc trede kho khan sé that bai.

Huéng dan chdm:

- Phan tich day du, sdu sdc: 2,0 diém.

- Phdn tich chua day du hodc chua séu: 1,0 diém — 1,75
diem.

- Phan tich chung chung, so sai: 0,25 diém — 0,75 diém.

2,0

- Panh gia chung:

Nghé thuat xay dung nhan vat theo 16i an du doc dao, gui
gam mot bai hoc nhan sinh sau sac.

Huéng dan chdm:

- Trinh bay duoc 2 y: 0,5 diém.

- Trinh bay dugc 1 y; 0,25 diém.

0,5




d. Chinh ta, ngir phap 0,5
bam bao chuan chinh ta, nglt phap Tiéng Viét.
Huwdéng dan chdm: Khéng cho diém néu bai lam c6 qud
nhiéu 10i chinh td, ngit phdp.
e. Sdng tao: Thé hién suy nghi sdu sac vé van dé nghi luan;| 0,5
c6 cach dién dat m&i mé.

I+11 10,0

Tai liéu dugc chia sé bdi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com




	Một viện bảo tàng được lát đá cẩm thạch rất tinh tế và ngay chính giữa sảnh ngự một bức tượng cẩm thạch khổng lồ. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây đều trầm trồ trước bức tượng cẩm thạch lộng lẫy này.
	Đêm nọ, đá cẩm thạch nói với tượng cẩm thạch.
	Đá: Này tượng, như thế là không công bằng đâu nhé. Thật là bất công! Tại sao mọi người tới đây đều giẫm lên tôi trong khi họ ngước mắt ngưỡng mộ cậu?
	Tượng: Đá thân mến, cậu có nhớ rằng chúng ta đều sinh ra từ một mỏ đá không?
	Đá: Đúng vậy! Chính điều đó lại càng làm tớ thấy bất công hơn. Chúng ta sinh ra từ một mỏ nhưng lại được đối xử khác nhau. Bất công làm sao!
	Tượng: Rồi cậu có còn nhớ ngày mà nhà điêu khắc đẽo cậu nhưng cậu từ chối không để các dụng cụ đó đẽo gọt lên mình không?
	Đá: Đúng thế, tớ vẫn nhớ […].
	Tượng: Rồi thì ông ấy quyết định từ bỏ cậu và bắt đầu làm việc trên mình tớ. Tớ hiểu ngay rằng mình sẽ khác biệt sau những nỗ lực của ông ấy. Tớ không từ chối các dụng cụ. Thay vào đó, tớ chịu đựng đau đớn khi những dụng cụ đó gọt giũa vào thân mình.
	Đá: Ừ…
	Tượng: Cậu thân mến, đó là cái giá của mọi thứ trong cuộc sống. Vì cậu quyết định bỏ cuộc giữa chừng, cậu không thể oán trách vì sao hôm nay người ta lại giẫm lên cậu.
	(Bạn chỉ sống có một lần, Nhiều tác giả, NXB Trẻ, 2018, tr.90,91)

